
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9/2020- LỚP NHÀ TRẺ D1 24-36 THÁNG 

Giáo viên: Bùi Thị Hoa 

                               Lê Thị Hoàng Anh  

Hoạt động Tuần I 

(31/8-5/9/2020) 

 

Tuần II 

(07- 12/9/2020) 

Tuần III 

(14- 19/9/2020) 

Tuần IV 

(21- 26/9/2020) 

 

Tuần V 

(28/9- 3/10/2020) 

 

Mục tiêu 

đánh giá: 

  

Đón trẻ,thể 

dục sáng 

 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ;  

- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống;  Trẻ biết  

khoanh tay chào hỏi lễ phép như trẻ chào cô giáo , chào ông bà, bố mẹ. 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định, Trẻ biết tự cất đồ dùng cá nhân, tự 

phuc vụ mình..  Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ, chơi đồ chơi 

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ: 

- Cách chào hỏi - thưa gửi lễ phép 

- Cách cởi giầy dép cất vào giá dép. 

- Cách cất ba lô đúng nơi quy định 

*Tập thể dục : 

Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ  

+ Hô hấp: Gà gáy,thổi nơ 

+ Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

+ Chân: Đứng nhún chân 

Tập các bài tập: Cùng tập thể dục, nhảy erobic : Nhà mình rất vui 

 

MT1, MT8, 

MT9, MT10, 

MT19, 

MT24, 

MT32 

 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện về tên bạn, tên cô giáo, Bạn trai, bạn gái; Cảm xúc của bạn, cô giáo (vui, buồn-, sợ 

hãi): cháu tên là gì ? Cháu mấy tuổi rồi? Cháu có sở thích gì? Các con đến lớp có vui không? - 

Trong lớp có mấy cô giáo, tên cô gáo là gì? (MT32).  Cảm nhận tình yêu thương: biết cảm nhận yêu 



thươngvới những người trong gia đình , bạn bè, cô giáo như trẻ đến lớp vui vẻ, phấn khởi, muốn đi 

học. 

- Kể các hoạt động diễn ra trong ngày khai giảng 

-  Trò chuyện với trẻ về Tết trung thu:  tết trung thu có những loại bánh nào? Có đèn gì? Các con 

được xem gì trong tết trung thu? Tết trung thu chúng mình sẽ được làm gì? ( Phá cỗ trung thu, rước 

đèn dưới trăng…),  

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chưa đến lớp 

 

Chơi -tập 

có chủ đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2 

 

 

 

Hướng dẫn trẻ 

cách phòng 

chống dịch bệnh 

covid 19 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát: 

Cô và mẹ 

NH : Trường 

chúng cháu là 

trường mầm non 

 

Âm nhạc 

 - NDTT: DH : 

Hoa bé ngoan 

- NH: Đi học 

Âm nhạc 

- Nghe Đêm 

trung thu 

- VĐ: Rước đèn 

 

 

 

 

 

 

 

MT 19 
 

Thứ 3 

Trẻ làm 

quen với cô 

và các bạn 

Rèn trẻ đi vệ 

sinh đúng nơi 

quy định 

Nhận biết 

Bé gọi tên các bạn 

(MT19) 

Nhận biết 

Cô giáo của bé  

Nhận biết 

Đèn ông sao 

 

Thứ 4 

 

Nghỉ 2/9 

Rèn trẻ làm 

quen với giờ vận 

động 

Văn học 

Thơ: Cô và mẹ 

 (Trẻ chưa biết)  

 

Văn học 

Truyện: Gà vịt 

giúp nhau 

( trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ: Bé di nhà 

trẻ 

(Trẻ chưa biết) 

Thứ 5  

Rèn nếp 

chào hỏi cho 

trẻ 

Rèn trẻ nếp chơi 

tập trong góc: 

góc bé chơi với 

hình và màu, 

góc sách truyện, 

Tạo hình 

Xâu vòng tay tặng 

bạn 

Tạo hình 

Bé làm quen với 

giấy bút 

Tạo hình 

Dán bóng bay 

Trang 3- Bé 

HĐTH 



 

 

 

 

góc vận động 

 

Thứ 6 Rèn trẻ có 

thói quen 

chào hỏi khi 

đến lớp 

Rèn trẻ nếp thể 

dục sáng 
 

Vận động 

- Đi theo đường 

thẳng 

- TC: Bóng tròn to 

Vận động 

- Đi theo đường 

vòng tròn 

- TC: Con bọ 

dừa 

(MT1) 

Vận động 

- Đi theo hiệu 

lệnh 

- TC: Bắt bướm 

Thứ 7 Khai giảng Rèn trẻ ngồi vào 

bàn cầm bút và 

tô màu 

Rèn nếp giờ tạo 

hình 

Hướng dẫn trẻ 

lấy cốc uống 

nước và cất cốc 

đúng nơi quy 

định 

Bé làm quen với 

giấy bút 

 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

* HĐCCĐ 

 - Quan sát và trò chuyện về sân trường trong ngày khai giảng , QS nhận biết một số khu vực, phòng 

lớp trong trường, QS một số cây và  hoa trong sân trường, Nhặt lá cây,  Trò chuyện về tên của bé và 

các bạn. Quan sát cái cầu trượt. 

 * TCVĐ 

- Chơi trò chơi : Chuyền bóng 

- Giao lưu các trò chơi vận động với các lớp trong khối NT tuổi. ( TC: kéo co, ném bóng..) 

- Chơi Trò chơi: Tung bóng 

- Chơi các trò chơi dân gian: kéo cưa lừa xẻ; Lộn cầu vồng , 

 * Chơi tự do:Chơi theo ý thích,chơi với đồ chơi có sẵn ở sân trường và đồ chơi mang theo 

 

 

 

 

 



 

Hoạt động 

góc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thực hiện một số quy định tại góc chơi: 

+ Chơi vui vẻ với bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Sử dụng đồ chơi đúng cách. 

+ Tự chọn góc chơi theo ý thích, lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2- 3 hành động VD: cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay( MT 24) 

* Góc bế em: Bế búp bê, lau mặt cho búp bê, cho búp bê ăn, Rót nước, khuấy, đảo, nhào bột,  

 cho búp bê uống, mặc quần áo,  ru em ngủ. ( trẻ có Những cử chỉ yêu thương: Trẻ biết cách bế em 

khi chơi, cầm thìa cho em ăn đúng chiều. đến lớp không khóc nhè) 

 

* Góc hoạt động với đồ vật (Trọng tâm ): Xâu vòng cho búp bê, xâu hoa, lá; chơi thả hình vào 

hộp,Chấm hồ vào hình có sẵn, lấy giấy vụn đặt vào vệt hồ và ấn nhẹ, đóng cọc bàn gỗ, xếp chồng 

các khối gỗ to-nhỏ… 

*Góc vận động:  

- KNVĐ thô: Đi trong đường hẹp; chơi với thú nhún; bật nhảy qua suối,…  

- KNVĐ tinh: + Tập xúc hột, hạt to nhỏ bằng thìa (muỗng) ,  Tập mở, kéo khóa balo,khóa áo. Luồn 

dây... 

*Góc sách truyện: Lật mở trang sách; Xem tranh bạn trai, bạn gái, cô giáo, đồ dùng đồ chơi , Nói 

chuyện với con rối. Chỉ ra được hành động trong tranh 

*Góc  chơi với hình và màu: Nhận biết tên của bản thân, tên cô giáo,tên các bạn trong lớp, gọi tên, 

các loại  đèn trung thu. Làm quen với giấy bút; Vo giấy,xé giấy; tô màu đèn ông sao,làm quen với 

đất nặn… 

* Góc nghệ thuật 

+ Tạo hình: Tập di màu kín hình đã vẽ sẵn như quả, ô tô, đồ chơi. Dán quả bóng bay. Làm quen với 

giấy bút; Vo giấy; Chơi với đất nặn: véo đất nặn, chia đất, lăn trên bảng, trên tay… 

+ Âm nhạc: Lắc nghe cảm nhận âm thanh khác nhau  từ các loại hộp, dụng cụ âm nhạc. hát vận 

động đơn giản theo một vài bài hát: Đi nhà trẻ, lời chào, đèn trung thu.  

 



Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

 

* HĐVS:  

Trẻ biết Đi vệ sinh đúng nơi qui định ( MT 10) 

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lượt rửa tay và rửa mặt trước khi ăn.  

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- GV giới thiệu món ăn, cung cấp các chất dinh dưỡng trong các món ăn, mời trẻ ăn. Trẻ mời cô, 

mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.   Biết đưa đón bằng 2 tay . Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức 

ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. -Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác 

nhau(MT8) . Tập ăn đa dạng các loại thức ăn khác nhau, ăn hết khẩu phần không kiêng khem 

- Xúc miệng nước muối sau ăn. 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, 

trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa.(MT 9) 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

MT 10 

 

 

 

MT 8 

 

MT 9 

 

Hoạt động 

chiều 

- Rèn trẻ cách lấy, bê và cất ghế 

- Rèn trẻ  Cách cởi giầy dép cất vào giá dép, 

- Cách cất ba lô đúng nơi quy định 

- Rèn trẻ cách nhận biết ký hiệu khăn mặt, ca cốc.  

- Ôn lại cách nhận biết ký hiệu vở và khăn mặt  

- Đọc thơ : Cô và Mẹ, bé đi nhà trẻ 

- Đọc đồng dao: Nu na nu nống …   

- Hát các bài hát về trường Mầm non 

- Đọc đồng dao: Chi chi chành chành… 



- Hát các bài hát về tết trung thu, cô giáo 

- Chơi trò chơi: Nu na nu nống. Trò chơi luyện âm: “ú òa” “ chi chi chành chành” “ nu na nu nống”, 

“Nói to nói nhỏ”. 

- Trò chơi: Chọn đồ vật theo tranh 

- Trò chơi: Cất đồ chơi đúng chỗ 

- Trò chơi: Đọc thẻ tên bạn.  

- Trò chuyện với trẻ nói được tên bản thân và những người gần gũi( MT 19); 

Chủ đề -sự 

kiện 

Rèn nếp  

 

Rèn nếp  

 

Các bạn của bé Cô giáo của em Đèn trung thu 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

.…..…………………………………………………………………………………………………… 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2020- LỚP NHÀ TRẺ D1 24-36 THÁNG 

Giáo viên: Bùi Thị Hoa 

                                Lê Thị Hoàng Anh 

Hoạt 

động 

Tuần I 

(05/10 - 10/10/2020) 

 

Tuần II 

(12- 17/10/2020) 

Tuần III 

(19- 24/10/2020) 

Tuần IV 

(26- 31/10/2020) 

 

 

Mục tiêu 

đánh giá: 

  

Đón 

trẻ,thể 

dục sáng 

 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ 

- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống;  Trẻ biết  khoanh 

tay chào hỏi lễ phép như trẻ chào cô giáo , chào ông bà, bố mẹ. 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định, Trẻ biết tự cất đồ dùng cá nhân, tự  phục 

vụ mình..  Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ, chơi đồ chơi 

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ: (MT13,13a) 

- Cách chào hỏi - thưa gửi lễ phép (MT 38) 

- Lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Cách bê ghế đúng cách 

- Cách đi vệ sinh đúng nơi quy định  

- Cách sử dụng thìa xúc đồ ăn 

*Tập thể dục : 

Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ  

+ Hô hấp: Gà gáy,thổi nơ 

+ Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

+ Chân: Đứng nhún chân 

Tập các bài tập: Cùng tập thể dục, nhảy erobic : Nhà mình rất vui 

MT 2, MT 

13, MT 13a, 

MT 18, MT 

27, MT 35, 

MT 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT 33 



Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện với trẻ để trẻ nói được một số thông tin về bản thân, người thân gia đình, các bộ phận cơ thể, 

điều bé thích và không thích. (MT33) 

- Trò chuyện về cảm xúc của bé, nhận biết đựợc trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.(MT35) 

- Trò chuyện về đồ chơi bé thích 

- Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ,chơi đồ chơi 

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chưa đến lớp 

MT 35 

 

 

 

Chơi -tập 

có chủ 

đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

- NDTT:   DH: Bóng 

tròn to 

NH: Cả tuần đều 

ngoan 

 

Âm nhạc 

- VĐ: Bóng tròn to 

-Nghe hát: bàn tay mẹ 

 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Mẹ yêu 

không nào 

- Nghe: Múa cho mẹ 

xem 

 

Âm nhạc 

 - Nghe: Mời bạn ăn 

- TC: Ai đoán đúng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT27 

 

 

Thứ 

3 

 

Nhận biết 

 Ba lô xinh 

Nhận biết 

Búp bê 

Nhận biết 

Mẹ yêu 

Nhận biết 

Màu xanh - màu đỏ 

 

Thứ 

4 

Văn học 

Thơ: Khăn nhỏ 

(Trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện : Chiếc ô của 

Thỏ trắng 

(Trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ: Yêu mẹ 

 (Trẻ chưa biết)  

(MT27) 

Văn học 

Thơ: Bạn mới 

(Trẻ chưa biết) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

5 

Tạo hình 

- Vẽ đường đi về nhà  

(Mẫu – vở tạo hình 

trang 14) 

Tạo hình 

Tô màu vàng cho áo 

(mẫu – vở tạo hình 

trang 10) 

Tạo hình 

Làm thiệp tặng mẹ 

Tạo hình 

 Bé làm quen với đất 

nặn 

 

 

Thứ 

6 

 

 

 

Vận động 

-VĐCB: Bò chui qua 

cổng 

TC: Dung dăng dung 

dẻ 

 

Vận động 

- VĐCB : Bò trong 

đường hẹp 

TC: Bắt bướm 

 

Vận động 

 - VĐCB: Tung bóng về 

phía trước 

TC: Tập tầm vông 

 

Vận động 

- Đi trong đường hẹp 

có mang vật trên tay 

(MT2) 

- TC: Cây cao cỏ 

thấp 

 

Thứ  

 

Ôn cách đi vệ sinh 

đúng nơi quy định 

(MT13) 

 

 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Gà vịt giúp nhau 

 

 

Dạy trẻ bài hát: Mẹ yêu 

không nào 

 

 

Đọc thơ: Giờ ăn 

 

 

 

7 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

 

 

* HĐCCĐ 

 - Quan sát vườn rau trong sân trường, tham quan môi trường trang trí ngày 20/10, quan sát và cảm nhận 

về thời tiết, cùng trò chuyện về khu vận động thể chất của nhà trường. Chơi các trò chơi trên mảng tường 

góc sáng tạo 

* TCVĐ 

- Chơi trò chơi 

- Chơi TC : Trời nắng, trời mưa 

- Chơi trò chơi: Chuyền bóng 

- Giao lưu các TCDG với lớp D2 

 

 

 

 

 



* Chơi tự do:Chơi theo ý thích,chơi với đồ chơi có sẵn ở sân trường và đồ chơi mang theo 

 

 

Hoạt 

động góc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Thực hiện một số quy định tại góc chơi: 

+ Chơi vui vẻ với bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Sử dụng đồ chơi đúng cách. 

+ Tự chọn góc chơi theo ý thích, lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2- 3 hành động VD: cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay( MT 24) 

Trẻ biết : Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số 

đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. (MT18) 

* Góc bế em: Bế búp bê, lau mặt cho búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê uống, mặc quần áo…Một tay bế 

em đầu hơi cao, một tay vỗ nhẹ vào đùi hay vào vai em, lắc lư người, có cử chỉ yêu thương, biết cách bế 

em khi chơi, cầm thìa đúng chiều… 

* Hoạt động với đồ vật (Trọng tâm ): Xâu vòng cho búp bê,xâu hoa,lá; luôn dây xúc xích, chồng 

hộp:chơi thả hình vào hộp,Chấm hồ vào hình có sẵn, lấy giấy vụn đặt vào vệt hồ và ấn nhẹ, đóng cọc bàn 

gỗ, xếp chồng các khối gỗ to-nhỏ. 

Góc vận động:  

- KNVĐ thô: Đi trong đường hẹp; bò chui qua cổng; bật nhảy qua suối,…  

- KNVĐ tinh: + Tập xúc hột, hạt to nhỏ bằng thìa (muỗng) ,  Tập mở, kéo khóa balo,khóa áo. Luồn dây... 

*Góc  chơi với hình và màu: Nhận biết tên của bản thân, tên cô giáo,tên các bạn trong lớp, gọi tên, các 

loại  đèn trung thu. Làm quen với giấy bút; Vo giấy,xé giấy; làm tranh tặng cô ngày 20/10, chơivới đất 

nặn… 

* Góc kỹ năng cho bé: HD trẻ chơi 1 số bài tập, chuyển vật thể bằng tay, bằng thìa to, bằng kẹp, sử dụng 

nhám dính, cảm nhận bằng tay các nguyên vật liệu khác nhau. 

* Góc Âm nhạc: Lắc nghe cảm nhận âm thanh khác nhau  từ các loại hộp, dụng cụ âm nhạc. hát vận 

 



động đơn giản theo một vài bài hát: Đi nhà trẻ, cháu yêu bà, cháu đi mẫu giáo… 

 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

 

* HĐVS:  

-Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định  

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lượt rửa tay và rửa mặt trước khi ăn.  

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

- Trẻ làm được 1 số việc dưới sự hướng dẫn của cô (lấy nước uống, đi vệ sinh..MT13) 

* HĐ Giờ ăn 

- Giáo viên giới thiệu món ăn,các chất dinh dưỡng trong món ăn, trẻ mời cô và bạn ăn cơm. 

- Giáo dục trẻ ăn từ tốn 

- Biết đón nhận bằng 2 tay và biết nói cảm ơn. Không nói chuyện, đùa nghịch khi ăn cơm, không làm đổ 

vãi thức ăn, ăn được nhiều loại thức ăn 

- Xúc miệng nước muối sau khi ăn 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, trẻ gái 

nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Cách chào hỏi - thưa gửi lễ phép (MT 38) 

- Cách bê ghế đúng cách 

- HD trẻ cách đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- HD trẻ cách lấy và cát đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- HD trẻ sờ, cảm nhận đồ vật, nhẵn, sần, mềm 

- Hướng dẫn cách đi vệ sinh đúng nơi quy định (MT13) 

- Rèn nếp rửa mặt cho trẻ 



- Hướng dẫn lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- Làm bài tập trong vở toán (trang 2- thứ 3 – tần 4) 

 

Chủ đề -

sự kiện 

Ba lô xinh Búp bế Mẹ yêu Màu xanh – màu đỏ 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

.…...…..…………………………………………………………………………………………………… 

…….….…………………………………………………………………………………………………… 

..….......…………………………………………………………………………………………………… 

.……….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2020 - LỚP NHÀ TRẺ D1 24-36 THÁNG 

Giáo viên: Bùi Thị Hoa 

                               Lê Thị Hoàng Anh 

Hoạt động Tuần I 

(02-07/11/2020) 

 

Tuần II 

(09- 14/11/2020) 

Tuần III 

(16- 21/11/2020) 

Tuần IV 

(23- 28/11/2020) 

 

Mục tiêu 

đánh giá: 

  

MT4, MT6, 

MT 15, MT 

22, MT 26, 

MT36 

 

 

 

 

  

 

MT: 6 

 

 

 

 

 

 

 

Đón trẻ,thể 

dục sáng 

 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và 

từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trẻ 

biết tự cất đồ dùng cá nhân, tự phuc vụ mình.  

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ: 

- Cách lấy nước và cầm cốc uống nước. 

- Kỹ năng đưa đón nhận bằng hai tay.   

- Cách cài khuy áo( Khuy cúc vừa) bằng áo trẻ em. 

- Kỹ năng chuyển hạt bằng thìa to 

*Tập thể dục :  

Trẻ biết: Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay- thực hiện “múa khéo” (MT6) 

Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ  

+ Hô hấp: Gà gáy,thổi nơ 

+ Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

+ Chân: Đứng nhún chân 

Tập các bài tập: Cùng tập thể dục, nhảy erobic : Nhà mình rất vui 

 

Trò chuyện - Trò chuyện về  một số vật dụng, nơi nguy hiểm (Bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) 



 khi được nhắc nhở. 

 - Trò chuyện về công việc của của cô giáo. 

- Trò chuyện về cảm xúc của bé, trẻ biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ. (MT36) 

- Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ,chơi đồ chơi 

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chưa đến lớp 

MT 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi -tập 

có chủ đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

-VĐ: Cô và mẹ 

- Nghe: Cô giáo 

ưm là hoa epan 

Âm nhạc 

- DH: Kéo cưa lừa xẻ 

-Nghe hát: Con cò cánh 

trắng 

Âm nhạc 

- Nghe :Cô giáo miền 

xuôi 

- VĐ: Chim mẹ chim 

con 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Đôi dép 

xinh 

-Nghe: Lá thuyền ước 

mơ 

 

 

Thứ 

3 

 

Nhận biết 

Màu vàng – màu 

đỏ 

(MT22) 

Nhận biết 

Bát –thìa 

 

Nhận biết 

Bé yêu cô giáo 

Nhận biết 

Đôi dép 

 

Thứ 

4 

Văn học 

Thơ : Bạn của bé 

( Trẻ chưa biết) 

Văn học  

 Truyện : Vệ sinh buổi 

sáng 

( Trẻ chưa biết) 

Văn học 

 Thơ : Bàn tay cô giáo 

 ( Trẻ chưa biết) 

 

Văn học 

Thơ: Đôi dép 

( Trẻ chưa biết) 

Thứ 

5 

Tạo hình 

Tô màu cái bát 

( theo mẫu) 

Tạo hình 

Dán ngôi nhà 

 (mẫu – vở tạo hình 

trang 5) 

Tạo hình 

Làm thiệp tặng cô 

( theo mẫu) 

Tạo hình 

Di màu làm ổ rơm 

(Trang 7 - Bé HĐTH) 



 

 

 

Thứ 

6 

 

 

 

 

Vận động 

VĐCB Tung 

bóng về phía 

trước 

TC:  Tập tầm 

vông 

 

Vận động 

VĐCB Bò trong đường 

hẹp có mang vật trên 

lưng 

TC: Bóng tròn to 

Vận động 

 VĐCB: Đi trong 

đường hẹp có mang 

vật trên tay 

TC: Đi theo tiếng 

trống 

 

Vận động 

VĐCB: Bật tại chỗ 

TC: Con rùa 

 

Thứ 

7 

 

Ôn cách lấy nước 

và cầm cốc uống 

nước. 

 

 

Ôn cách đưa đón nhận 

bằng hai tay.   

 

 

 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Ngôi nhà màu 

vàng vui vẻ 

 

Ôn bài hát: Đôi dép 

xinh 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

* HĐCCĐ 

 - Quan sát vườn rau của nhà trường , tập nhặt lá cây, quan sát môi trường trang trí ngày 20/11, tham 

quan khu vận động thể chất, thực hành chăm sóc cây, giao lưu các trò chơi vận động với lớp D2. 

Quan sát cây hoa giấy. 

*Trò chơi vận động: 

Chơi các trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ; Lộn cầu vồng ,Tập tầm vông,Dung dăng dung dẻ,Tung 

bóng lên cao và bắt bóng cùng cô, chơi trò chơi: bóng tròn to, trời nắng trời mưa. 

*Chơi tự do:Chơi theo ý thích,chơi với đồ chơi ở sân trường. 



 

Hoạt động 

góc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Góc bế em: Bế búp bê, lau mặt cho búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê uống, mặc quần áo…Một 

tay bế em đầu hơi cao, một tay vỗ nhẹ vào đùi hay vào vai em, lắc lư người, có cử chỉ yêu thương, 

biết cách bế em khi chơi, cầm thìa đúng chiều… 

* Hoạt động với đồ vật (Trọng tâm ): Xâu vòng cho búp bê,xâu hoa,lá; luôn dây xúc xích, chồng 

hộp:chơi thả hình vào hộp,Chấm hồ vào hình có sẵn, lấy giấy vụn đặt vào vệt hồ và ấn nhẹ, đóng 

cọc bàn gỗ, xếp chồng các khối gỗ to-nhỏ. 

Góc vận động:  

- KNVĐ thô: Đi trong đường hẹp; bò chui qua cổng; bật nhảy qua suối,…  

- KNVĐ tinh: + Tập xúc hột, hạt to nhỏ bằng thìa (muỗng) ,  Tập mở, kéo khóa balo,khóa áo. Luồn 

dây... 

*Góc  chơi với hình và màu: Tô màu, dán hoa tạo thành tranh tặng cô giáo ngày 20/11. Nhận biết 

được công việc hàng ngày của cô giáo,. Nhận biết, gọi tên các đồ dùng quen thuộc như ca cốc, 

khan, yếm, dép 

*Góc sách truyện:Lật mở trang sách; Xem tranh;Làm sách tranh về ngày 20/11. 

Gọi tên, các con vật, gọi tên 1 số loại PTGT 

* Góc kỹ năng cho bé: HD trẻ chơi 1 số bài tập, chuyển vật thể bằng tay, bằng thìa to, bằng kẹp, sử 

dụng nhám dính, cảm nhận bằng tay các nguyên vật liệu khác nhau. HD trẻ các bài tập cài khuy, 

kéo khóa, nhám dính… 

* Góc Âm nhạc: Lắc nghe cảm nhận âm thanh khác nhau  từ các loại hộp, dụng cụ âm nhạc, sử 

dụng một số loại trang phục biểu diễn,  hát vận động đơn giản theo một vài bài hát: Cô và mẹ, cháu 

yêu bà,cả nhà thương nhau... 

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

* HĐVS:  

-Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định  

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lượt rửa tay và rửa mặt trước khi ăn.  



 - Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- Giáo viên giới thiệu món ăn,các chất dinh dưỡng trong món ăn, trẻ mời cô và bạn ăn cơm. 

- Giáo dục trẻ ăn từ tốn 

- Biết đón nhận bằng 2 tay và biết nói cảm ơn. Không nói chuyện, đùa nghịch khi ăn cơm, không 

làm đổ vãi thức ăn, ăn được nhiều loại thức ăn 

- Xúc miệng nước muối sau khi ăn 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, 

trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

Hoạt động 

chiều 

- Trò chuyện về đồ dùng bé sử dụng khi ăn: Bát –thìa 

- Cho trẻ nghe các bài hát về cô giáo 

- Chơi trò chơi : đập con muỗi 

- Cách lấy nước và cầm cốc uống nước 

- Kỹ năng đưa đón nhận bằng hai tay 

- Hướng dẫn trẻ chơi bài tập gọi tên đồ dùng bằng mô hình tranh. 

- Trò chuyện về những công việc cô giáo thường làm. 

- Xem video giáo dục kỹ năng sống. 

- Cách cài khuy áo( Khuy cúc vừa) bằng áo trẻ em. 

- Làm bài tập trong vở toán ( trang 3-thứ 3- tuần 2 ) 

- Trò chuyện về ngày 20/11 

- Cho trẻ dán bông hoa tặng cô ngày 20/11 

- Cách cởi giầy dép cất vào giá dép 



- Kỹ năng đưa đón nhận bằng hai tay. 

-Trò chuyện về đồ dùng bé mang đến lớp: Đôi dép 

- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng mà trẻ mang đến lớp : balo, giày dép.. 

- Cho trẻ ôn nhận biết màu xanh – màu vàng. 

Chủ đề -sự 

kiện 

Màu vàng 

 

Bát –thìa 

 

Bé yêu cô giáo Đôi dép 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

.…..…………………………………………………………………………………………………… 

.….…………………………………………………………………………………………………… 

.....…………………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/2020- LỚP NHÀ TRẺ D1 24-36 THÁNG 

Giáo viên: Bùi Thị Hoa 

                               Lê thị Hoàng Anh 

Hoạt động Tuần I 

(30/11-

05/12/2020) 

 

Tuần II 

(07- 12/12/2020) 

Tuần III 

(14- 19/12/2020) 

Tuần IV 

(21- 26/12/2020) 

 

Tuần V 

(28/12- 2/1/2021) 

 

Mục tiêu 

đánh giá: 

Đón trẻ,thể 

dục sáng 

 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ 

lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trẻ biết tự 

cất đồ dùng cá nhân, tự phuc vụ mình. 

 * Rèn các kỹ năng tự phục vụ: 

- Vứt rác đúng nơi quy định. 

- Đi cầu thang. 

- Cách luồn dây  

- Cách đội mũ  

*Tập thể dục :  

Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ  

+ Hô hấp: Gà gáy,thổi nơ 

+ Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

+ Chân: Đứng nhún chân 

Tập các bài tập: Trái đất này là của chúng mình : Nhà mình rất vui 

  

MT5, MT 14, 

MT 23, MT 

28, MT 34, 

MT 34a 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện ,nhận biết tên gọi,đặc điểm, lợi ích của một số đồ dùng mùa đông như :áo khoác,bi 

tất,đôi giày… 

- Trò chuyện về bảo vệ sức khỏe trong mùa đông 



- Xem tranh ảnh, trò chuyện về ngày Noel 

- Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ,chơi đồ chơi 

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chưa đến lớp 

 

Chơi -tập 

có chủ đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

- Nghe: Em yêu 

cây xanh 

- VĐ: Trời nắng 

trời mưa 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Con 

chim hót trên 

cành cây 

-Nghe hát: Chim 

mẹ chim con 

Âm nhạc 

 - Nghe: Ông già 

noel ơi! 

- TC: Ai đoán 

đúng 

Âm nhạc 

- VĐ: Con chim 

hót trên cành cây 

- Nghe: Lý cây 

xanh 

Âm nhạc 

- Nghe: Ra thăm 

vườn hoa 

TC: Ai nhanh 

nhất 

 

 

 

 

Thứ 

3 

 

Nhận biết 

 

Đôi giày 

Nhận biết 

 

To- Nhỏ 

(MT23) 

Nhận biết 

 

Áo khoác 

Nhận biết 

 

Mũ noel  

Nhận biết 

 

Bít tất 

 

Thứ 

4 

Văn học 

Truyện : Cô vịt 

tốt bụng 

( Trẻ chưa biết) 

 

Văn học  

 Thơ : Con kiến 

( Trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ : Chim sâu 

(Trẻ chưa biết) 

 

Văn học 

Truyện : Sóc nhỏ 

đón Noel 

(Trẻ chưa biết) 

Văn học 

- Truyện : Chiếc 

ô của thỏ trắng  

( Trẻ chưa biết) 

 

Thứ 

5 

Tạo hình 

In hình bàn tay 

Tạo hình 

-Tô màu con 

chim (mẫu – vở 

TH trang 11) 

 

Tạo hình 

Dán ông già 

tuyết 

( Mẫu) 

Tạo hình 

Tô màu mũ noel 

(Theo mẫu) 

 

Tạo hình 

(Nặn cánh hoa) 



 Thứ 

6 

 

 

 

 

Vận động 

- Ném xa về 

phía trước bằng 

1 tay (tối thiểu 

1,5m) 

 (MT5) 

- TC: Trời nắng 

trời mưa 

 

Vận động 

- VĐCB: Tung 

bóng bằng 2 tay 

TC: Bóng tròn to 

 

Vận động 

- Bật qua vạch 

kẻ 

 TC: Bong bóng 

xà phòng 

 

Vận động 

- Đi trong đường 

zich zăc 

- TC: Nu na nu 

nống 

 

Vận động 

- Bước qua vật 

cản 

- TC: Bong bóng 

xà phòng 

 

 

      

MT 5 

 

Thứ 

7 

Kể chuyện cho 

trẻ nghe: Chiếc ô 

của Thỏ trắng 

Ôn một số bài hát 

về chủ đề động 

vật 

  

Ôn kỹ năng vứt 

rác đúng nơi quy 

định 

 

Ôn kỹ năng đi 

cầu thang 

 

Ôn kỹ năng lấy 

cốc, cầm cốc 

uống nước 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

* HĐCCĐ 

 - Quan sát vườn rau của nhà trường, quan sát bầu trời và cùng trò chuyện về thời tiết mùa đông, chơi 

các trò chơi trên mảng tường góc sáng tạo,quan sát khu hiệu bộ của nhà trường. Quan sát quang cảnh 

sân trường trang trí ngày Noel. Hướng dẫn trẻ cách chơi các đồ chơi ngoài trời:Đu quay,cầu trượt,bập 

bênh.Biết cách xếp hàng chờ đến lượt,chơi đoàn kết,chia sẻ với các bạn. 

*Trò chơi vận động: 

 - Chơi trò chơi : Đuổi bóng, tung  và bắt bóng với cô, bóng tròn to, bắt bướm. 

- Đuổi bóng, chuyền bóng,thi xem ai nhanh nhất,Chơi đồ chơi ngoài trời 

*Chơi tự do:Chơi theo ý thích,chơi với đồ chơi ở sân trường. Chơi với đồ chơi mang theo như: bò 

chui qua cổng, bật qua 3 ô vòng... 

* Giao lưu: Chơi các trò chơi vận động với các lớp với nhau,Lao động chăm sóc cây 

 

 

 

 

 



 

Hoạt động 

góc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Góc bế em: Bế búp bê, lau mặt cho búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê uống, mặc quần áo…Một tay 

bế em đầu hơi cao, một tay vỗ nhẹ vào đùi hay vào vai em, lắc lư người, có cử chỉ yêu thương, biết 

cách bế em khi chơi, cầm thìa đúng chiều… 

* Hoạt động với đồ vật (Trọng tâm ): Xâu vòng cho búp bê,xâu hoa,lá;chơi thả hình vào hộp,Chấm 

hồ vào hình có sẵn, lấy giấy vụn đặt vào vệt hồ và ấn nhẹ, đóng cọc bàn gỗ, xếp chồng các khối gỗ to-

nhỏ… 

*Góc vận động:  

KNVĐ thô: Đi trong đường hẹp; bò chui qua cổng; bật nhảy qua suối,…  

- KNVĐ tinh: + Tập xúc hột, hạt to nhỏ bằng thìa (muỗng) ,  Tập mở, kéo khóa balo,khóa áo. Luồn 

dây... 

*Góc sách truyện:Lật mở trang sách; Xem tranh;Làm sách tranh về ngày Noel. 

Gọi tên 1 số loại PTGT, gọi tên một số loại động vật nuôi. Gọi tên các loại quả bằng mô hình tranh. 

*Góc Bé chơi với hình và màu: Nhận biết tên của các vật dụng của  mùa đông.gọi tên,chỉ đúng các 

bộ phận của đôi giày,áo khoác. Vo giấy,xé giấy,chơi với đất nặn,tô màu mũ noel,in hình đôi giày…… 

* Góc kỹ năng cho bé: HD trẻ chơi 1 số bài tập, chuyển vật thể bằng tay, bằng thìa to, bằng kẹp, sử 

dụng nhám dính, cảm nhận bằng tay các nguyên vật liệu khác nhau. HD trẻ các bài tập cài khuy, kéo 

khóa, nhám dính… 

* Góc Âm nhạc: Lắc nghe cảm nhận âm thanh khác nhau  từ các loại hộp, cảm nhận được giai điệu 

vui, buồn của một bản nhạc, sử dụng dụng cụ âm nhạc, sử dụng một số loại trang phục biểu diễn,  hát 

vận động đơn giản theo một vài bài hát: Con chim hót trên cành cây… 

 

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

 

* HĐVS:  

-Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định  

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lượt rửa tay và rửa mặt trước khi ăn.  

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

 

 

 

 



* HĐ Giờ ăn 

- Giáo viên giới thiệu món ăn,các chất dinh dưỡng trong món ăn, trẻ mời cô và bạn ăn cơm. 

- Giáo dục trẻ ăn từ tốn 

- Biết đón nhận bằng 2 tay và biết nói cảm ơn. Không nói chuyện, đùa nghịch khi ăn cơm, không làm 

đổ vãi thức ăn, ăn được nhiều loại thức ăn 

- Xúc miệng nước muối sau khi ăn 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, trẻ 

gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

.-Trò chuyện về đồ dùng mùa đông:Đôi giày.. 

- Cách luồn dây  

- Ôn nhận biết to – nhỏ 

- Kể cho trẻ nghe câu chuyện: Cô vịt tốt bụng 

- Hát các bài hát về các con vật 

- Kỹ năng đưa đón nhận bằng hai tay.   

- Giao lưu văn nghệ  

- Vứt rác đúng nơi quy định. 

- Đi cầu thang. 

- Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ sức khỏe trong mùa đông 

- Các món ăn trong ngày rét 

- Cho trẻ xem hình ảnh một số con vật quen thuộc 

- Làm bài tập trong vở toán trang 12 

- Đọc được bài thơ ca dao, đồng dao :Nu na nu nống,Dung dăng dung dẻ…(MT28)   



- Đi cầu thang. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày Noel 

- Cho trẻ xem hình ảnh một số hoạt động trong ngày Noel. 

- Vứt rác đúng nơi quy định 

- Cách đội mũ  

- Làm bài tập trong vở toán ( trang 5 – thứ 3 tuần 2)  

- Trò chuyện về ngày noel 

Chủ đề -sự 

kiện 

Đôi giày To nhỏ Áo khoác Mũ noel  Bít tất 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

.…..………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

….….…………………………………………………………………………………………………… 

….....…………………………………………………………………………………………………… 

..….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2021 - LỚP NHÀ TRẺ D1 24-36 THÁNG 

Giáo viên: Bùi Thị Hoa 

                               Lê Thị Hoàng Anh 

Hoạt 

động 

Tuần I 

(4/1 - 9/1/2021) 

 

Tuần II 

(11- 16/1/2021) 

Tuần III 

(18- 23/1/2021) 

Tuần IV 

(25- 30/1/2021) 

 

Mục tiêu 

đánh giá: 

 

Đón 

trẻ,thể 

dục sáng 

 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ 

phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trẻ biết tự cất đồ 

dùng cá nhân, tự phuc vụ mình.  

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ:  

- Xỉ mũi,lau mũi.  

- Cách mặc áo,cởi áo khoác. 

- Cách đứng lên và ngồi xuống ghế. 

*Tập thể dục : 

Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ  

+ Hô hấp: Gà gáy,thổi nơ 

+ Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

+ Chân: Đứng nhún chân 

Tập các bài tập: Cùng tập thể dục, nhảy erobic : Nhà mình rất vui 

MT 14, MT 

16, MT 20, 

MT 25, 

MT39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT 20 

 

MT 16 

 

Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện  và nói đựợc tên và chức năng của 1 số bộ phận cơ thể khi được hỏi.(MT20) 

-Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được 

nhắc nhở (MT16) 

- Trả lời các câu hỏi: “Ai đây?”, “Cái gì đây?”, “Làm gì?”“Thế nào?”. Ví dụ: “Con gà gáy thế nào?” 

(MT25) 



- Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ,chơi đồ chơi 

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chưa đến lớp 

MT 25 

 

 

 

Chơi -tập 

có chủ 

đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Khuôn 

mặt cười 

-Nghe hát: Rửa mặt 

như mèo 

Âm nhạc 

- VĐ: Hãy xoay nào 

- Nghe: Cái mũi 

  

 

Âm nhạc 

- Nghe: Chân nào khỏe 

hơn 

- VĐ: Hãy bắt chước 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Lý cây xanh 

- Nghe: Em yêu cây 

xanh 

 

 

 

 

Thứ 

3 

 

Nhận biết 

Hình tròn 

Nhận biết 

Miệng xinh 

Nhận biết 

Những ngón tay ngộ 

nghĩnh 

Nhận biết 

Hoa đào 

 

Thứ 

4 

Văn học 

Thơ: Đôi mắt của 

em 

(Trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện: Mùa xuân đã 

về 

 (Trẻ chưa biết) 

Văn học  

Thơ: Năm ngón tay 

ngoan  

 (Trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện: Chiếc áo mùa 

xuân 

 (Trẻ chưa biết) 

Thứ 

5 

Tạo hình 

 In ngón tay : Tạo 

thành cánh hoa 

( vở TH trang 1) 

 

Tạo hình 

- Tô màu lá cây  

Vở TH Trang 9 

(Theo mẫu) 

Tạo hình 

Tô màu bông hoa 

( theo mẫu) 

Tạo hình 

Tô màu quả cà chua 

(Mẫu – vở TH trang 8) 

(Theo mẫu) 



 

 

 

 

Thứ 

6 

 

 

 

Vận động 

- Bò chui qua cổng  

- TC: Trời nắng trời 

mưa 

Vận động 

- Bật tiến về phía trước 

- TC: Con bọ dừa 

 

Vận động 

- Tung bắt bóng cùng cô 

khoảng cách 1m 

- TC: Bóng tròn to 

Vận động 

- Bước qua vật cản 

- TC: Bong bóng xà 

phòng 

 

 

 

Thứ 

7 

 

Dạy trẻ bài hát:  

Khuôn mặt cười 

 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Qủa thị 

 

Đọc thơ :Năm ngón tay 

ngoan 

 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Chiếc ô của thỏ 

trắng 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

 

 

* HĐCCĐ 

 - Quan sát vườn rau trong sân trường, quan sát một số trò chơi vận động trên sân, chơi các trò chơi trên 

mảng tường góc sáng tạo, trò chuyện về các bộ phận trên khuôn mặt của bé 

- Giao lưu các trò chơi vận động trên sân trường với lớp D2 

- Tập nhặt lá cây 

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp D2 . ( TC: kéo co, ném bóng..) 

*Trò chơi vận động: 

Chơi các trò chơi: tung bóng, ném bóng, chuyền bóng qua đầu, dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng… 

*Chơi tự do:Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ở sân trường và đồ chơi mang theo. 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động góc 

 

 

 Trẻ biết : Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số 

đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. (MT18) 

* Góc bế em: Bế búp bê, lau mặt cho búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê uống, mặc quần áo…Một tay bế 

em đầu hơi cao, một tay vỗ nhẹ vào đùi hay vào vai em, lắc lư người, có cử chỉ yêu thương, biết cách bế 

em khi chơi, cầm thìa đúng chiều… 

 

MT 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

* Hoạt động với đồ vật (Trọng tâm ): Xâu vòng cho búp bê,xâu hoa,lá;chơi thả hình vào hộp,Chấm hồ 

vào hình có sẵn, lấy giấy vụn đặt vào vệt hồ và ấn nhẹ, đóng cọc bàn gỗ, xếp chồng các khối gỗ to-nhỏ… 

*Góc vận động:  

-KNVĐ thô: Đi trong đường hẹp; bò chui qua cổng; bật nhảy qua suối, thả bóng vào ống, chơi với xe 

luồn. 

- KNVĐ tinh: + Tập xúc hột, hạt to nhỏ bằng thìa (muỗng) ,  Tập mở, kéo khóa balo,khóa áo. Luồn dây... 

*Góc sách truyện:Lật mở trang sách; Xem tranh;Làm sách tranh về những đồ dùng trong gia đình. Gọi 

tên đồ dùng gia đình bằng mô hình tranh. Chơi với các con rối. 

*Góc Bé chơi với hình và màu: Nhận biết các bộ phận trên khuôn mặt; Gọi tên,chỉ đúng các bộ phận của 

khuôn mặt,chơi trò chơi: Ghép các bộ phận của khuôn mặt. Tô màu đồ dùng gia đình. 

* Góc kỹ năng cho bé: HD trẻ chơi 1 số bài tập, chuyển vật thể bằng tay, bằng thìa to, bằng kẹp, sử dụng 

nhám dính, cảm nhận bằng tay các nguyên vật liệu khác nhau. HD trẻ các bài tập cài khuy, kéo khóa, 

nhám dính… 

* Góc Âm nhạc: Lắc nghe cảm nhận âm thanh khác nhau  từ các loại hộp, cảm nhận được giai điệu vui, 

buồn của một bản nhạc, sử dụng dụng cụ âm nhạc, sử dụng một số loại trang phục biểu diễn,  hát vận 

động đơn giản theo một vài bài hát: Con chim hót trên cành cây… 

 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

 

* HĐVS:  

-Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định  

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lượt rửa tay và rửa mặt trước khi ăn.  

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- Giáo viên giới thiệu món ăn,các chất dinh dưỡng trong món ăn, trẻ mời cô và bạn ăn cơm. 

- Giáo dục trẻ ăn từ tốn 

 

 

 

 

 



- Biết đón nhận bằng 2 tay và biết nói cảm ơn. Không nói chuyện, đùa nghịch khi ăn cơm, không làm đổ 

vãi thức ăn, ăn được nhiều loại thức ăn 

- Xúc miệng nước muối sau khi ăn 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, trẻ gái 

nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Trò chuyện về các bộ phận trên khuôn mặt. 

- Xỉ mũi,lau mũi.  

- Cách mặc áo,cởi áo khoác. 

- Cách đứng lên và ngồi xuống ghế  

- Trò chuyện về những ngón tay xinh 

- Cách bê ghế đúng cách 

- Cách mặc áo,cởi áo khoác. 

- VĐ:Hãy bắt chước 

- Cách đứng lên và ngồi xuống ghế 

- Làm bài tập trong vở toán (trang 6 – thứ 3 – tuần 4) 

- Cách mặc áo,cởi áo khoác. 

- Hát bài hát: Em yêu cây xanh 

- Trò chuyện với trẻ về hình vuông và hình tròn 

- Cho trẻ tô màu hình tròn và hình vuông 

- Hát cho trẻ nghe bài : năm ngón tay ngoan 

- Ôn bài thơ: đôi mắt của em. 

- Giao lưu văn nghệ giữa các tổ 



Chủ đề -

sự kiện Đôi mắt Miệng xinh 
Những ngón tay ngộ 

nghĩnh 
Hoa đào 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

.…...…..…………………………………………………………………………………………………… 

…….….…………………………………………………………………………………………………… 

..….......…………………………………………………………………………………………………… 

.……….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2/2021- LỚP NHÀ TRẺ D1 24-36 THÁNG 

Giáo viên: Bùi Thị Hoa 

                                Lê Thị Hoàng Anh 

Hoạt động Tuần I 

(1-6/2/2021) 

 

Tuần II 

(8-13/2/2021) 

Nghỉ Tết 

 

Tuần III 

(17-20/2/2021) 

 

Tuần IV 

(22-27/2/2021) 

 

Mục tiêu 

đánh giá: 

 

 

Đón trẻ,thể 

dục sáng 

 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và 

từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trẻ 

biết tự cất đồ dùng cá nhân, tự phuc vụ mình.  

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ: 

-Thả tăm vào lọ. 

-Nói lời xin lỗi cảm ơn. 

-Ôn cách cài khuy áo( Khuy cúc vừa) bằng áo trẻ em. 

*Tập thể dục :  

Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ  

+ Hô hấp: Gà gáy,thổi nơ 

+ Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

+ Chân: Đứng nhún chân 

Tập các bài tập: Cùng tập thể dục, nhảy erobic : Nhà mình rất vui 

 MT 7, MT 

21, MT 31, 

MT 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện về ngày Tết nguyên đán 

 - Trò chuyện về các hoạt động, lễ hội trong ngày Tết cổ truyền,  các món ăn ngày Tết 

- Nói được tên và một vài đặc điểm của  các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc. (MT21) 

- Thực hiện được một số yêu cầu của người lớn( MT41) 

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chưa đến lớp 



 

 

Chơi -tập 

có chủ đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

-NDTT : NH : Bé 

chúc tết 

VĐ : Cùng múa 

vui 

 

Nghỉ tết Nghỉ tết Âm nhạc 

NDTT : DH : Cây 

bắp cải 

NH : Lý cây xanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT 4 

 

 

Thứ 

3 

 

Nhận biết 

Bánh chưng xanh 

Nghỉ tết Nghỉ tết Nhận biết 

Quả chuối 

           

 

Thứ 

4 

Văn học 

Thơ : Tết là bạn 

nhỏ 

( Trẻ chưa biết) 

 

Nghỉ tết Văn học  

Thơ: Chuối tiêu 

Văn học 

Truyện: Ngôi nhà 

màu vàng 

(MT26) 

Thứ 

5 

Tạo hình 

Tô màu bánh 

chưng 

Nghỉ tết Tạo hình 

Di màu hoa đào hoa 

mai 

( mẫu) 

Tạo hình 

Dán lá vàng 

Trang 4 - Bé HĐTH 

Thứ 

6 

 

 

Vận động 

- Bò theo hướng 

thẳng 

- TC: Bóng tròn 

Nghỉ tết 

 

 

 

Vận động 

-  Bò theo hướng thẳng 

có mang vật trên lưng 

(MT4) 

Vận động 

VĐCB: Đi chạy thay 

đổi tốc độ 

TC: Tập tầm vông 



 

 

to 

 

 

- TC: Đi theo tiếng 

trống 

 

 

 

 

Thứ 

7 

 

Ôn cách lấy nước 

và cầm cốc uống 

nước. 

 

 

Nghỉ tết 

 

 

 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Ngôi nhà màu 

vàng vui vẻ 

 

Ôn bài hát: Đôi dép 

xinh 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

* HĐCCĐ 

 - Quan sát vườn rau của nhà trường , tham quan tầng 2, quan sát phòng bảo vệ, quan sát môi trường 

trang trí ngày Tết nguyên đán. 

- Tập nhặt lá cây, quan sát bầu trời và trò chuyện về thời tiết. 

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp D2 

*Trò chơi vận động: 

Chơi các trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ; Lộn cầu vồng ,Tập tầm vông,Dung dăng dung dẻ,Tung 

bóng lên cao và bắt bóng cùng cô. Chơi trò chơi : Bong bóng xà phòng, trời nắng trời mưa. 

*Chơi tự do:Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ở sân trường. 

 

 

 

 

 



 

Hoạt động 

góc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Góc bế em: Bế búp bê, lau mặt cho búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê uống, mặc quần áo…Một 

tay bế em đầu hơi cao, một tay vỗ nhẹ vào đùi hay vào vai em, lắc lư người, 

* Hoạt động với đồ vật (Trọng tâm ): Xâu vòng cho búp bê,xâu hoa,lá;chơi thả hình vào hộp,Chấm 

hồ vào hình có sẵn, lấy giấy vụn đặt vào vệt hồ và ấn nhẹ, đóng cọc bàn gỗ, xếp chồng các khối gỗ 

to-nhỏ… 

*Góc vận động: 

-KNVĐ thô: Đi trong đường hẹp; bò chui qua cổng; bật nhảy qua suối, thả bóng vào ống, chơi với 

xe luồn. 

- KNVĐ tinh: + Tập xúc hột, hạt to nhỏ bằng thìa (muỗng) ,  Tập mở, kéo khóa balo,khóa áo. Luồn 

dây... 

*Góc sách truyện: Lật mở trang sách; Xem tranh;Làm sách tranh về ngày Tết. Gọi tên đồ dùng gia 

đình bằng mô hình tranh. Chơi với các con rối.  

*Góc Bé chơi với hình và màu: Nhận biết một số đồ dùng có trong lớp,đồ dùng bé mang đến lớp, 

gọi tên,chỉ đúng các bộ phận của đôi dép.Tô màu bánh chưng, tô màu hoa đào, hoa mai. 

Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động: nhào đất 

nặn, vẽ tổ chim, sâu vòng tay, chuỗi đeo cổ ( MT 7) 

* Góc kỹ năng cho bé: HD trẻ chơi 1 số bài tập, chuyển vật thể bằng tay, bằng thìa to, bằng kẹp, sử 

dụng nhám dính, cảm nhận bằng tay các nguyên vật liệu khác nhau. HD trẻ các bài tập cài khuy, 

kéo khóa, nhám dính… 

* Góc Âm nhạc: Lắc nghe cảm nhận âm thanh khác nhau  từ các loại hộp, cảm nhận được giai điệu 

vui, buồn của một bản nhạc, sử dụng dụng cụ âm nhạc, sử dụng một số loại trang phục biểu diễn,  

hát vận động đơn giản theo một số bài hát về ngày Tết và mùa xuân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT7 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

* HĐVS:  

-Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định  

 

 



sinh 

 

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lượt rửa tay và rửa mặt trước khi ăn.  

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- Giáo viên giới thiệu món ăn,các chất dinh dưỡng trong món ăn, trẻ mời cô và bạn ăn cơm. 

- Giáo dục trẻ ăn từ tốn 

- Biết đón nhận bằng 2 tay và biết nói cảm ơn. Không nói chuyện, đùa nghịch khi ăn cơm, không 

làm đổ vãi thức ăn, ăn được nhiều loại thức ăn 

- Xúc miệng nước muối sau khi ăn 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, 

trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

-Nói lời xin lỗi cảm ơn. 

-Ôn cách cài khuy áo( Khuy cúc vừa) bằng áo trẻ em. 

- Hát các bài hát về ngày Tết 

- Chơi trò chơi:Chuyền bóng 

- Đọc đồng dao: Chi chi chành chành 

- Làm bài tập trong vở toán trang 4 – thứ 3 – tuần 4. 

- Trò chuyện về ngày Tết nguyên đán 

- Nghe các bài hát về Tết và mùa xuân 

- Tô màu tranh để trang trí ngoài hành lang 

- Trò chuyện với trẻ về những món ăn ngày Tết 

- Cách cởi giầy dép cất vào giá dép 

- Trò chuyện với trẻ về chiế lá cây. 



- Làm bài tập trong vở toán trang 15 

- Một số trang phục mặc trong ngày Tết 

- Ôn nhận biết màu xanh và màu đỏ 

 

Chủ đề -sự 

kiện Bánh chưng Nghỉ Tết Nghỉ Tết 
Quả chuối 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

.…..…………………………………………………………………………………………………… 

.….…………………………………………………………………………………………………… 

.....…………………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2021- LỚP NHÀ TRẺ D1 24-36 THÁNG 

Giáo viên: Bùi Thị Hoa 

                             Lê Thị Hoàng Anh 

Hoạt động Tuần I 

(1-6/3/2021) 

 

Tuần II 

(8-13/3/2021) 

 

Tuần III 

(15-20/3/2021) 

 

Tuần IV 

(22-27/3/2021) 

 

 

 

Mục tiêu 

đánh giá: 

 

Đón trẻ,thể 

dục sáng 

 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và 

từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trẻ 

biết tự cất đồ dùng cá nhân, tự phuc vụ mình.  

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ: 

- Ôn kỹ năng đưa đón nhận bằng hai tay.    

- Ôn xỉ mũi,lau mũi. 

- Ôn thả tăm vào lọ 

*Tập thể dục :  

Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ  

+ Hô hấp: Gà gáy,thổi nơ 

+ Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

+ Chân: Đứng nhún chân 

Tập các bài tập: Cùng tập thể dục, nhảy erobic : Nhà mình rất vui 

 

MT3, MT 

17, MT 30, 

MT 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT: 17 

 

Trò chuyện 

 

- Sờ, nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng (MT17) 
 - Trò chuyện về ngày QTPN 8/3 



Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: (MT30) 

+ Chào hỏi, trò chuyện 

+ Bày tỏ nhu cầu của bản thân 

+ Hỏi về các vấn đề quan tâm như: 

 “Con gì đây?”, “Cái gì đây?” 

- Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ,chơi đồ chơi 

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chưa đến lớp 

MT 30 

 

Chơi -tập 

có chủ đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

-Dạy hát: Qủa  

(Khổ 1) 

- Nghe: Lý cây xanh  

 

Âm nhạc 

DH: Bông hoa 

mừng cô 

NH: Chim mẹ chim 

con. 

Âm nhạc 

 -Dạy hát: Rửa mặt 

như mèo 

TC: Chơi với những 

ngón tay. 

 

Âm nhạc 

- DH: em tập lái ô tô 

NH: Em đi chơi thuyền 

 

 

 

 

 

Thứ 

3 

 

Nhận biết 

Củ su hào 

Nhận biết 

Ngày QTPN 8/3 

Nhận biết 

Con mèo 

Nhận biết 

Con cá 

 

Thứ 

4 

Văn học 

Vè  

(Trẻ chưa biết) 

 

Văn học 

Thơ: Tiếng còi tàu 

(Trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện: Qủa trứng 

 (Trẻ chưa biết) 

Văn học  

Thơ: Con cá vàng 

 (Trẻ chưa biết) 



 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

5 

Tạo hình 

Vẽ bông hoa 

Trang 15 – Bé 

HĐTH – Mẫu 

Tạo hình 

Làm thiệp tặng cô 

(theo mẫu) 

Tạo hình 

Vẽ mặt trời và hoa 

Trang 16 – bé HĐTH 

– mẫu  

Tạo hình 

Di màu làm mặt nước ( 

bé HĐTH – trang 6) 

(Theo mẫu) 

 

 

 

Thứ 

6 

 

 

 

 

Vận động 

VĐCB: Đi chạy 

thay đổi tốc độ 

- TC: Gà và vườn 

rau 

Vận động 

VĐCB:Ném bóng 

vào đích xa 1m-

1,2m 

(MT3) 

- TC: Con bướm 

Vận động 

VĐCB: Bật tiến về 

phía trước 

- TC: Con rùa 

Vận động 

VĐCB: Đi theo hiệu 

lệnh 

TC: Tập tầm vông  

 

 

 

 

MT 3 

 

 

Thứ 

7 

 

Ôn bài hát: Qủa 

(Khổ 1) 

 

Ôn cách lấy nước và 

cầm cốc uống nước. 

 

 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Qủa trứng 

 

 

Ôn cách đưa đón nhận 

bằng hai tay  

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

* HĐCCĐ 

 - Quan sát vườn rau của nhà trường , quan sát bầu trời, chơi ở khu vui chơi sáng tạo, tập nhặt lá 

cây, quan sát khu vận động nhà trường. Quan sát cây phượng. 

- Quan sát môi trương trang trí ngày 8/3. Quan sát cây hoa giấy 

*Trò chơi vận động: 

Chơi các trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ; Lộn cầu vồng ,Tập tầm vông,Dung dăng dung dẻ,Tung 

bóng lên cao và bắt bóng cùng cô; chơi với cát, nước. Chơi trò chơi : Bong bóng xà phòng 

 

 

 

 

 



*Chơi tự do:Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ở sân trường. 

 

Hoạt động 

góc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Góc bế em: Bế búp bê, lau mặt cho búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê uống, mặc quần áo…Một 

tay bế em đầu hơi cao, một tay vỗ nhẹ vào đùi hay vào vai em, lắc lư người, 

* Hoạt động với đồ vật (Trọng tâm ): Xâu vòng cho búp bê,xâu hoa,lá;chơi thả hình vào hộp,Chấm 

hồ vào hình có sẵn, lấy giấy vụn đặt vào vệt hồ và ấn nhẹ, đóng cọc bàn gỗ, xếp chồng các khối gỗ 

to-nhỏ… 

*Góc vận động: 

-KNVĐ thô: Đi trong đường hẹp; bò chui qua cổng; bật nhảy qua suối, thả bóng vào ống, chơi với 

xe luồn. 

- KNVĐ tinh: + Tập xúc hột, hạt to nhỏ bằng thìa (muỗng) ,  Tập mở, kéo khóa balo,khóa áo. Luồn 

dây... 

*Góc sách truyện: Lật mở trang sách; Xem tranh;Làm sách tranh về ngày 8/3. Gọi tên đồ dùng gia 

đình bằng mô hình tranh. Chơi với các con rối.  

Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc, gần gũi, bắt chước tiềng kêu, gọi. ( MT 37) 

*Góc Bé chơi với hình và màu: Nhận biết một số con vật quen thuộc.Tô màu bông hoa mừng cô 

ngày 8/3 

Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động: nhào đất 

nặn, vẽ tổ chim, sâu vòng tay, chuỗi đeo cổ ( MT 7) 

* Góc kỹ năng cho bé: HD trẻ chơi 1 số bài tập, chuyển vật thể bằng tay, bằng thìa to, bằng kẹp, sử 

dụng nhám dính, cảm nhận bằng tay các nguyên vật liệu khác nhau. HD trẻ các bài tập cài khuy, 

kéo khóa, nhám dính… 

* Góc Âm nhạc: Lắc nghe cảm nhận âm thanh khác nhau  từ các loại hộp, cảm nhận được giai điệu 

vui, buồn của một bản nhạc, sử dụng dụng cụ âm nhạc, sử dụng một số loại trang phục biểu diễn,  

hát vận động đơn giản theo một số bài hát về bà, mẹ và cô giáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT37 

 

 

 

MT7 



Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

 

* HĐVS:  

-Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định  

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lượt rửa tay và rửa mặt trước khi ăn.  

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- Giáo viên giới thiệu món ăn,các chất dinh dưỡng trong món ăn, trẻ mời cô và bạn ăn cơm. 

- Giáo dục trẻ ăn từ tốn 

- Biết đón nhận bằng 2 tay và biết nói cảm ơn. Không nói chuyện, đùa nghịch khi ăn cơm, không 

làm đổ vãi thức ăn, ăn được nhiều loại thức ăn 

- Xúc miệng nước muối sau khi ăn 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, 

trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Ôn Kỹ năng đưa đón nhận bằng hai tay. 

- Cho trẻ tô màu tranh bông hoa 

- Ôn nhận biết phía trước, phía sau 

- Làm bài tập trong vở toán trang 9 – thứ 3 – tuần 1 

- Chơi trò chơi:Chuyền bóng 

-Xem video giáo dục kỹ năng sống. 

- Nghe các bài hát về mẹ 

- Làm bài tập trong vở toán trang 16 

- Ôn nhận biết phía trên, phía dưới 

- Làm bài tập trong vở toán trang 8 – thứ 3 – tuần 4 



- Làm bài tập rong vở toán trang 7 – thứ 3 – tuần 3 

- Trò chuyện về ngày 8/3 

- Tô màu theo ý thích 

- Làm tranh trang trí ngoài hành lang 

- Chơi các trò chơi dân gian 

- Kể cho trẻ nghe câu chuyện : đôi bạn tốt 

- Làm bài tập trong vở toán trang 11 

Chủ đề -sự 

kiện 
(Từ 1/3 đến 6/3) 

Chiếc lá 

(Từ 8/3 đến 13/3) 

Ngày QTPN 

(Từ 15/3 đến 20/3) 

Gà con 

 

(Từ 22/3 đến 27/3) 

Con cá 

 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

.…..…………………………………………………………………………………………………… 

.….…………………………………………………………………………………………………… 

.....…………………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2021- LỚP NHÀ TRẺ D1 24-36 THÁNG 

Giáo viên: Bùi Thị Hoa 

                               Lê Thị Hoàng Anh 

Hoạt động Tuần I 

(05-10/4/2021) 

 

Tuần II 

(12-17/4/2021) 

 

Tuần III 

(19-24/4/2021) 

 

Tuần IV 

(26/4-1/5/2021) 

 

Tuần V 

(29-3/4/2021) 

 

 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ,thể 

dục sáng 

 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và 

từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trẻ 

biết tự cất đồ dùng cá nhân, tự phục vụ mình.  

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ: 

 - Ôn kỹ năng đi cầu thang. 

- Ôn nói lời xin lỗi cảm ơn. 

*Tập thể dục :  

Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ  

+ Hô hấp: Gà gáy,thổi nơ 

+ Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

+ Chân: Đứng nhún chân 

Tập các bài tập: Cùng tập thể dục, nhảy erobic : Nhà mình rất vui 

 

MT 11, MT 

29, MT 42, 

MT 12. MT 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT29 Trò chuyện 

 

- Nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng có các từ thông dụng, chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen 

thuộc. (MT29) 
 - Trò chuyện về một số loại PTGT đường bộ quen thuộc: ô tô, xe đạp xe máy 

- Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ,chơi đồ chơi 



- Trò chuyện về thời tiết buổi sáng mùa hè. 

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chưa đến lớp 

 

Chơi -tập 

có chủ đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

NDTT: Nghe 

hát: Qủa 

-VĐ: Hãy xoay 

nào 

 

 

 

Âm nhạc 

NDTT Dạy hát:  

Em tập lái ô tô 

-Nghe hát: Em đi 

qua ngã tư đường 

phố 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: 

Mùa hè 

TC: Tai ai tinh 

 

Âm nhạc 

NDTT:DH:Qu

ê hương tươi 

đẹp 

NH:Tiếng chim 

trong vườn Bác 

 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Con 

gà trống 

-Nghe hát: Gà 

trống,mèo con 

và cún con 

 

 

 

 

 

Thứ 

3 

 

Nhận biết 

 Con mèo 

 

Nhận biết 

Bé yêu sách truyện 

 

Nhận biết 

Ô tô 

Nhận biết 

Xe đạp 

Nhận biết 

Xe máy 

 

Thứ 

4 

Văn học 

Truyện: Giọt 

nước tý xíu 

(Trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ: Xe đạp 

(Trẻ chưa biết) 

 

 

Văn học 

Truyện:Xe lu và 

xe ca 

 (Trẻ chưa biết) 

 

Văn học 

Thơ: Con tàu 

(Trẻ chưa biết) 

 

Văn học 

Thơ: Con gà 

 

(Trẻ chưa biết) 

Thứ 

5 

Tạo hình 

 Vẽ mặt trời và 

hoa 

(vở TH trang 

16) 

 

Tạo hình 

Tô màu tàu hỏa 

Trang 11 - Bé 

HĐTH 

 (Theo mẫu) 

Tạo hình 

 Tô màu ô tô 

Trang 12 – vở 

tạo hình theo 

mẫu 

 

Tạo hình 

- Xé dán giọt 

nước 

 (Theo mẫu) 

 

Tạo hình 

Vẽ mưa  

(  vở TH trang 

13) 

     (Theo mẫu) 

(Theo mẫu) 



(Theo mẫu) 

 

Thứ 

6 

 

 

 

 

Vận động 

- Đi có mang 

vật trên đầu 

- TC: Nu na nu 

nống 

Vận động 

VĐCB: Bật liên 

tục vào 3 ô vòng 

- TC: Ô tô và chim 

sẻ 

 

 

Vận động 

VĐCB: Ném 

bóng vào đích 

xa 1m 

- TC: Gà trong 

vườn rau  

Vận động 

VĐCB: Bật xa 

bằng 2 chân 

- TC: Tập tầm 

vông 

Vận động 

VĐCB: Đá bóng 

về phía trước 

TC: Con bọ dừa 

 

 

 

 

 

Thứ 

7 

Ôn bài hát: Qủa 

(Khổ 1) 

Hát bài hát: Lái 

ô tô 

 

Kể chuyện cho 

trẻ nghe: Xe lu 

xe ca 

 

Ôn cách đưa 

đón nhận bằng 

hai tay  

Ôn kỹ năng hỉ 

mũi 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

* HĐCCĐ 

 - Tham quan, quan sát các lớp 5 tuổi, quan sát cây bằng lăng, quan sát bầu trời và trò chuyện về 

thời tiết. Quan sát các đồ dùng trong khu vậ động thể chất. 

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp D2. ( TC: kéo co, ném bóng..) 

*Trò chơi vận động: 

Chơi các trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ; Lộn cầu vồng ,Tập tầm vông,Dung dăng dung dẻ,Tung 

bóng lên cao và bắt bóng  cùng cô, chuyển bóng qua đầu, bong bóng bóng xà phòng… 

*Chơi tự do:Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ở sân trường. 

 

 

 

 

 

    

Ôn kỹ năng hỉ 

mũi 

 

Hoạt động 

góc 

 

* Góc bế em: Bế búp bê, lau mặt cho búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê uống, mặc quần áo…Một 

tay bế em đầu hơi cao, một tay vỗ nhẹ vào đùi hay vào vai em, lắc lư người, 

* Hoạt động với đồ vật (Trọng tâm ): Xâu vòng cho búp bê,xâu hoa,lá;chơi thả hình vào hộp,Chấm 

hồ vào hình có sẵn, lấy giấy vụn đặt vào vệt hồ và ấn nhẹ, đóng cọc bàn gỗ, xếp chồng các khối gỗ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

to-nhỏ… 

*Góc vận động: 

-KNVĐ thô: Đi trong đường hẹp; bò chui qua cổng; bật nhảy qua suối, thả bóng vào ống, chơi với 

xe luồn. 

- KNVĐ tinh: + Tập xúc hột, hạt to nhỏ bằng thìa (muỗng) ,  Tập mở, kéo khóa balo,khóa áo. Luồn 

dây... 

*Góc sách truyện: Chơi với các con rối.  

Lật mở trang sách; Xem tranh;Làm sách tranh về các loại PTGT đường bộ quen thuộc, gọi tên một 

số loại PTGT và gọi tên các con vật nuôi trong gia đình 

*Góc Bé chơi với hình và màu: Nhận biết một số PTGT đường bộ quen thuộc.Tô màu 1 số loại 

PTGT đường bộ. 

- Thích tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh ( cầm bút di màu, vẽ nghuệch ngoạc) ( MT 43) 

* Góc kỹ năng cho bé: HD trẻ chơi 1 số bài tập, chuyển vật thể bằng tay, bằng thìa to, bằng kẹp, sử 

dụng nhám dính, cảm nhận bằng tay các nguyên vật liệu khác nhau. HD trẻ các bài tập cài khuy, 

kéo khóa, nhám dính… 

* Góc Âm nhạc: Lắc nghe cảm nhận âm thanh khác nhau  từ các loại hộp, cảm nhận được giai điệu 

vui, buồn của một bản nhạc, sử dụng dụng cụ âm nhạc, sử dụng một số loại trang phục biểu diễn. 

Biết hát vận động đơn giản theo một số bài hát/ bảng nhạc quen thuộc.(MT42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT42 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

 

* HĐVS:  

-Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định  

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lượt rửa tay và rửa mặt trước khi ăn.  

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- Giáo viên giới thiệu món ăn,các chất dinh dưỡng trong món ăn, trẻ mời cô và bạn ăn cơm. 

- Giáo dục trẻ ăn từ tốn 

 

 

 

 

 



- Biết đón nhận bằng 2 tay và biết nói cảm ơn. Không nói chuyện, đùa nghịch khi ăn cơm, không 

làm đổ vãi thức ăn, ăn được nhiều loại thức ăn 

- Xúc miệng nước muối sau khi ăn 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, 

trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

Hoạt động 

chiều 

- Ôn Kỹ năng đưa đón nhận bằng hai tay. 

- Kể cho trẻ nghe câu chuyện: giọt nước tý xíu 

- Làm bài tập trong vở toán trang 10 

- Làm bài tập trong vở toán trang 17 – thứ 3 – tuần 1 

- Chơi trò chơi:Chuyền bóng 

- Hát các bài hát về mùa hè 

-Xem video giáo dục kỹ năng sống 

- Ôn kỹ năng đưa đón nhận bằng hai tay. 

- Làm bài tập trong vở toán trang 18+19 – thứ 3 tuần 2 

- Làm bài tập trong vở toán trang 13 – thứ 3 – tuần 3 

- Hát cho trẻ nghe bài : Cho tôi đi làm mưa với 

- Cho trẻ làm tranh treo ngoài hành lang 

- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè và cách chăm sóc sức khỏe 

- Giao lưu văn nghệ giữa các tổ 

- Ôn xỉ mũi,lau mũi.  

- Ôn kỹ năng đi cầu thang 

- Làm bài tập trong vở toán trang 13 – thứ 3 – tuần 4 



Chủ đề -sự 

kiện 
Con mèo 

 

Bé yêu sách 

truyện  
Ô tô con 

 

Xe đạp con 

 

Xe máy 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

.…..…………………………………………………………………………………………………… 

.….…………………………………………………………………………………………………… 

.....…………………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5/2021- LỚP NHÀ TRẺ D1 24-36 THÁNG 

Giáo viên: Bùi Thị Hoa 

                               Lê Thị Hoàng Anh  

Hoạt động Tuần I 

(Từ 03/5- 8/5) 

 

Tuần II 

(Từ 10/5- 15/5) 

 

Tuần III 

(Từ 17/5- 22/5) 

 

Tuần IV 

(Từ 24/5-29/5) 

 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ,thể 

dục sáng 

 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và 

từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trẻ 

biết tự cất đồ dùng cá nhân, tự phuc vụ mình.  

* Rèn các kỹ năng tự phục vụ: 

 -Ôn cách đội mũ 

-Ôn cách cài khuy cúc áo vừa. 

-Ôn nói lời xin lỗi cảm ơn. 

*Tập thể dục :  

Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ  

+ Hô hấp: Gà gáy,thổi nơ 

+ Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

+ Chân: Đứng nhún chân 

Tập các bài tập: Cùng tập thể dục, nhảy erobic : Nhà mình rất vui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với trẻ về một số hình học cơ bản. 
 - Trò chuyện về một số động vật trong gia đình… 

- Trò chuyện về các phía của bản thân trẻ. 

- Trò chuyện và điểm danh những bạn chưa đến lớp 

 



 

Chơi -tập 

có chủ đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Nhớ ơn 

Bác 

NH: Tre Ngà bên lăng 

Bác 

 

 

 

 

Âm nhạc 

 NDTT: DH: Cháu vẽ 

ông mặt trời 

NH: Cho tôi đi làm 

mưa với 

Âm nhạc 

NDTT: VĐ: Đêm qua 

em mơ gặp Bác Hồ 

NH: Nhớ giọng hát 

Bác Hồ 

 

 

Tổng kết  

 

 

Thứ 

3 

 

Nhận biết 

Lá cờ 

Nhận biết 

Áo cộc tay 

Nhận biết 

Bác Hồ kính yêu 

Tổng kết  

 

 

Thứ 

4 

Văn học 

Truyện: ai ngoan sẽ 

được thưởng 

(Trẻ chưa biết) 

Văn học 

Mưa  

 (Trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ: Em vẽ Bác Hồ 

(Trẻ chưa biết) 

 

 

Tổng kết  

Thứ 

5 

Tạo hình 

Dán lá vàng 

( mẫu – vở bé HĐTH 

trang 4) 

 

(Theo mẫu) 

 

Tạo hình 

In trang trí cánh 

bướm (vở TH trang 

2) 

 

 

Tạo hình 

 -Tô màu tranh lăng 

Bác Hồ 

 

Tổng kết 

 

 



Thứ 

6 

 

 

 

 

Vận động 

- Đi có mang vật trên 

đầu 

- TC: Con bướm 

Vận động 

- Đi có mang vật trên 

đầu 

- TC: Ô tô và chim sẻ 

 

 

Vận động 

- Ném bóng vào đích 

xa 1m 

- TC: Gà trong vườn 

rau 

Tổng kết  

 

 

 

Thứ 

7 

Ôn bài hát: Qủa (Khổ 

1) 

Hát bài hát: Lái ô 

tô 

 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Xe lu xe ca 

 

          Tổng kết 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

* HĐCCĐ 

 - Quan sát vườn rau của nhà trường , quan sát cây phượng vĩ, quan sát cây bằng lăng, quan sát bầu 

trời, tập nhặt lá cây, quan sát cầu trượt.  

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp D2. ( TC: kéo co, ném bóng..) 

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp D2 

* HĐCCĐ 

- Quan sát khu vận động nhà trường. 

- Chơi khu cát và nước của nhà trường 

-  Quan sát cây phượng. 

-Chơi trò chơi:Trời nắng trời mưa,nu na nu nống… 

*Trò chơi vận động: 

Chơi các trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ; Lộn cầu vồng, bóng tròn to, nu na nu nống,dung dăng 

dung dẻ, bò chuiqua cổng, bật qua 3 ô vòng liên tiếp… 

 

 

 

 

 



*Chơi tự do:Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ở sân trường. 

 

Hoạt động 

góc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Góc bế em: Bế búp bê, lau mặt cho búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê uống, mặc quần áo…Một 

tay bế em đầu hơi cao, một tay vỗ nhẹ vào đùi hay vào vai em, lắc lư người, 

* Hoạt động với đồ vật (Trọng tâm ): Xâu vòng cho búp bê,xâu hoa,lá;chơi thả hình vào hộp,Chấm 

hồ vào hình có sẵn, lấy giấy vụn đặt vào vệt hồ và ấn nhẹ, đóng cọc bàn gỗ, xếp chồng các khối gỗ 

to-nhỏ… 

*Góc vận động: 

-KNVĐ thô: Đi trong đường hẹp; bò chui qua cổng; bật nhảy qua suối, thả bóng vào ống, chơi với 

xe luồn. 

- KNVĐ tinh: + Tập xúc hột, hạt to nhỏ bằng thìa (muỗng) ,  Tập mở, kéo khóa balo,khóa áo. Luồn 

dây... 

*Góc sách truyện: Chơi với các con rối.  

Lật mở trang sách; Xem tranh;Làm sách tranh về các loại PTGT đường bộ quen thuộc, gọi tên một 

số loại PTGT và gọi tên các con vật nuôi trong gia đình 

*Góc Bé chơi với hình và màu: Nhận biết một số PTGT đường bộ quen thuộc.Tô màu 1 số loại 

PTGT đường bộ. 

* Góc kỹ năng cho bé: HD trẻ chơi 1 số bài tập, chuyển vật thể bằng tay, bằng thìa to, bằng kẹp, sử 

dụng nhám dính, cảm nhận bằng tay các nguyên vật liệu khác nhau. HD trẻ các bài tập cài khuy, 

kéo khóa, nhám dính… 

* Góc Âm nhạc: Lắc nghe cảm nhận âm thanh khác nhau  từ các loại hộp, cảm nhận được giai điệu 

vui, buồn của một bản nhạc, sử dụng dụng cụ âm nhạc, sử dụng một số loại trang phục biểu diễn.  

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

 

* HĐVS:  

-Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định  

- Cho trẻ xếp hàng chờ đến lượt rửa tay và rửa mặt trước khi ăn. 

 

 

 

 



- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

* HĐ Giờ ăn 

- Giáo viên giới thiệu món ăn,các chất dinh dưỡng trong món ăn, trẻ mời cô và bạn ăn cơm. 

- Giáo dục trẻ ăn từ tốn 

- Biết đón nhận bằng 2 tay và biết nói cảm ơn. Không nói chuyện, đùa nghịch khi ăn cơm, không 

làm đổ vãi thức ăn, ăn được nhiều loại thức ăn 

- Xúc miệng nước muối sau khi ăn 

* HĐ Giờ ngủ 

- GV cùng trẻ chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm ấp về mùa đông. Cho trẻ trai, 

trẻ gái nằm riêng 

- Có thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Cho trẻ nghe nhạc không lời. GV trực quan sát trẻ ngủ 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Ôn Kỹ năng đưa đón nhận bằng hai tay. 

 - Ôn nói lời cảm ơn xin lỗi 

- Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè 

- Ôn truyện: con cáo 

- Cho trẻ nghe các bài hát về Bác Hồ 

- Chơi trò chơi:Chuyền bóng 

- Quan sát tranh các hoạt động của Bác Hồ 

-Xem video giáo dục kỹ năng sống. 

- Chơi trò chơi: Bắt bướm 

- Hát các bài hát về chủ đề giao thông 

- Quan sát con đạp con 

- Ôn kỹ năng đưa đón nhận bằng hai tay. 

- Ôn thơ: Xe đạp 



-Hát : Lái ô tô 

- Ôn xỉ mũi,lau mũi.  

- Ôn kỹ năng đi cầu thang 

-Ôn cách đội mũ 

-Ôn cách cài khuy cúc áo vừa. 

-Ôn nói lời xin lỗi cảm ơn 

Chủ đề -sự 

kiện 
(Từ 3/5 đến 8/5) 

Lá cờ 

(Từ 10/5 đến 15/5) 

Áo cộc tay 

(Từ 17/5 đến 22/5) 

Bác Hồ kính yêu 

(Từ 24/5 đến 29/5) 

Tổng kết năm học 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 
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